
 

 
 

UBND PHƯỜNG CẨM LỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-PVHXH Cẩm Lệ, ngày    tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai bán thanh lý  

tài sản, công cụ dụng cụ nhà nước năm 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-PVHXH ngày 25 tháng 9 năm 2026 của 

phòng Văn hoá - Xã hội về việc thành lập Hội đồng định giá, thanh lý tài sản, 

công cụ dụng cụ của phòng Văn hoá - Xã hội phường Cẩm Lệ; 

Hội đồng định giá, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của phòng Văn hoá – 

Xã hội phường Cẩm Lệ tiến hành bán thanh lý một số tài sản, công cụ dụng cụ 

(có danh mục kèm theo). Phòng Văn hoá - Xã hội thông báo bán thanh lý tài sản, 

công cụ dụng cụ nhà nước, kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua tài sản, 

công cụ dụng cụ thanh lý nêu trên liên hệ đăng ký: 

1. Hồ sơ báo giá 

Giá nhà cung cấp (bao gồm thuế và các chi phí kèm theo) 

2. Thời gian nhận hồ sơ báo giá 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày báo giá được ban hành. 

3. Địa chỉ nhận hồ sơ 

 Tại Phòng Văn hoá - Xã hội phường Cẩm Lệ; 135 Ông Ích Đường, phường 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

4. Hình thức nộp hồ sơ 

a) Nộp báo giá trực tiếp: Tại bộ phận Văn thư Phòng Văn hoá - Xã hội 

phường Cẩm Lệ; 135 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

b) Nộp báo giá theo đường bưu điện hoặc gửi email: Vhxh-

phuongcamle@danang.gov.vn 

Kính mời các cơ quan, đơn vị quan tâm và đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, 

đề nghị gửi hồ sơ, báo giá theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng HĐND và UBND (đăng Website 

phường), 

- Lưu VT, PVHXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngô Trung Việt 
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DANH SÁCH CÔNG KHAI NIÊM YẾT THANH LÝ TÀI SẢN, 

CÔNG CỤ DỤNG CỤ NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-PVHXH ngày      tháng      năm 2026 của 

phòng Văn hoá – Xã hội phường Cẩm Lệ ) 

  
 

 

 

S

ố 

T

T 

 

 

Tên tài sản 

Đề nghị xử lý 

(Bán, điều chuyển, thu hồi, thanh lý) 

 

 

 

Ghi 

chú 

(nêu 

rõ tình 

trạng 

sản 

phẩm 

cần 

thanh 

lý) 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượn

g 

Nguyên giá 

theo SSKT 

(đồng) 

Giá trị 

còn lại 

theo 

SSKT 

(đồng) 

Định giá 

tài sản 

thanh lý 

(đồng) 

Phươn

g thức 

xử lý 

 TỔNG CỘNG 
  651.602.296    

 

I TÀI SẢN   
     

325.041.064 
   

 

1 Máy photocopy 2020 1 24.100.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

2 Máy vi tính 2018 1 17.785.064 0  Thanh lý Hư hỏng 

3 
Phần mềm tổng hợp DAS báo 

cáo tài chính 2019 1 20.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

4 Máy photo Shard 2012 2012 1 33.950.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

5 Máy photo Shard 2016 2016 1 50.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

6 Bàn họp 2002 1 13.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

7 Máy  photo SHARP 2006 2016 1   32.000.000  0  Thanh lý Hư hỏng 

8 Máy vi tính để bàn 2021 1   12.990.000  0  Thanh lý Hư hỏng 

9 Máy photocopy 2010 2010 1 36.716.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

10 Máy photocopy 2017 2017  44.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

11 Máy photocopy 2018 2018 

 

1 

 

39.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ  326.561.232     

1 
Máy vi tính SingPC 

AR553/2023 
2017  8.892.532 0  Thanh lý Hư hỏng 

2 May in LASE HP 1160 2017  5.390.000 0  Thanh lý Hư hỏng 
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3 Bàn tiếp khách 2016  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

4 
Máy vi tính để bàn Thánh 

Gióng VN600-11/2024 
2024  9.100.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

5 Bàn làm việc 2016  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

6 Phần mềm DAS 2018  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

7 Máy scan 2020  2.200.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

8 Máy vi tính 2020  7.850.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

9 Máy vi tính 2020  9.850.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

10 Máy vi tính 2019  8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

11 Máy in 2019  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

12 Máy in 2019  4.850.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

13 Máy in 2020  4.850.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

14 Máy in 2020  4.950.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

15 Máy in 2020  2.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

16 Phần mềm kế toán 2019  6.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

17 
Phần mềm quản lý ngân sách 

nhà nước 
2019  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

18 Máy in 2023 2023  3.300.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

19 Bàn làm việc lãnh đạo 2018  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

20 Bàn làm việc lãnh đạo 2018  5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

21 Máy in 
 2020 

 
5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

22 Máy in canon 
 2020 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

23 Máy vi tính 
 2020 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

24 Máy vi tính intel 2008 
2008 

 
8.300.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

25 Máy vi tính isus 2015 
2015 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

26 Máy vi tính 2013 
2013 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

27 Bàn tiếp khách 
 2017 

 
5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

28 MIN canon LBP 6030 
 2017 

 
5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 
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29 Máy vi tính isus 2018 
2018 

 
4.925.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

30 Máy vi tính 2013 
2013 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

31 Tủ đừng hồ sơ 
 2017 

 
5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

32 Tủ đừng hồ sơ 
2017  

 
5.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

33 Máy in 
2007  

4.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

34 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

35 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

36 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

37 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

38 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

39 Ghế họp 
2002  

650.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

40 Máy vi tính xách tay 
 2019 

 9.900.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

41 bàn làm việc 
2017  

2.500.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

42 ghế làm việc 
2014  

300.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

43 Tủ hồ sơ (02 cái)  2020  2.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

44 Bo máy vi tinh DNA 2010 
2010 

 
7.800.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

45 MVT CASE 2013 
2013 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

46 MVT CASE 2005 
2005 

     9.541.200 

 
0  Thanh lý Hư hỏng 

47 MVT Nam Nhan ACER 2012 
2012 

 
8.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

48 Bo may vi tinh INTEL 2007 
2007 

 
7.255.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

49 MVT HP 2015 
2015 

 
7.700.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

50 Máy Sscan PS 288 
2018  

 
6.250.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

51 Máy in canon 6000 
 2018 

 
4.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

52 Máy in laser  2018  5.390.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

53 Bàn gỗ làm việc 1m4 
 2019 

 
1.000.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

54 Ghế gỗ tựa  2019 
 

400.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

55 Máy scan 
 2019 

 
2.200.000 0  Thanh lý Hư hỏng 
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56 Máy tính -2014 
2014 

 
8.200.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

57 Máy tính -2010 
2010 

 
6.100.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

58 Máy tính 
2019  

 
6.697.500 0  Thanh lý Hư hỏng 

59 Máy tính 
 2019 

 
6.820.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

60 Máy tính 
 2019 

 
7.850.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

61 Bàn làm việc 
 2019 

 
6.600.000 0  Thanh lý Hư hỏng 

62 Két sắt 
2019 

 
2.700.000 0  Thanh lý Hư hỏng 
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